
 

 
 
 

Holidays & Good wishes 
in Vietnamese

Listen to the free 
audio recordings 

You can find audio recordings of all these 
words & phrases and more useful free 

stuff on our website: 

https://app2brain.com/learn-
languages/vietnamese/holidays 

 

Download our free  
language learning e-book 

We also offer a free guide that shows you 
the most useful tips and techniques to 

learn a new language: 

https://app2brain.com/ 
learn-languages/ebooks/ 

free-guide/

https://app2brain.com/learn-languages/vietnamese/holidays
https://app2brain.com/learn-languages/vietnamese/holidays
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
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Good wishes 

English Vietnamese 

All the best! Tất cả những gì tốt đẹp nhất 

Congratulations! Chúc mừng 

Good luck! Chúc may mắn 

Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật 

Merry Christmas! Chúc mừng giáng sinh 

Happy Easter! Chúc mừng lễ phục sinh 

Happy New Year! Chúc mừng năm mới 

with all my heart / wholehearted Với tất cả trái tim 

Holidays & festive occasions 
English Vietnamese 

birthday Sinh nhật 

Christmas Giáng sinh 

Yule Lễ giáng sinh 

Christmas Eve Đêm giáng sinh 

Easter Phục sinh 

Easter holidays Lễ phục sinh 

Pentecost / Whitsun Lễ chúa giáng trần 

New Year’s Eve Lễ năm mới 

New Year Năm mới 

wedding Đám cưới 

name day Ngày rửa tội 

Valentine’s Day Lễ tình nhân 

anniversary Ngày kỷ niệm 
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Verbs 
English Vietnamese 

(to) invite Mời 

(to) wish Ước 

(to) make a gift Tạo một món quà 

(to) get Lấy 

Vocabulary & Phrases 
English Vietnamese 

party Tiệc 

birthday party Tiệc sinh nhật 

invitation Lời mời 

I invite you to the party! Tôi mời bạn đến dự tiệc 

wish Điều ước 

What would you like? / What do you 
want? 

Bạn thích gì 
Bạn muốn gif 

surprise Bất ngờ 

present / gift Món quà 

 
 

 


